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Khái quát tình hình, kết quả triển khai Đề án 06/CP

Giải quyết TTHC và cung cấp DVCTT

Xây dựng CSDL đất đai và kết nối với CSDL quốc gia về dân cư

Thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở

Đề xuất, kiến nghị và phương hướng triển khai 2024
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KHÁI QUÁT
ĐỀ ÁN 06/CP BỘ TN&MT
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Các nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP

1. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật.

2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC.

3. Hoàn thành việc rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu.

4. Hoàn thành triển khai trên toàn quốc và vận hành đối với 01 DVC thuộc Đề án 06/CP.

5. Hoàn thành và triển khai tích hợp, liên thông, cung cấp 02 DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg.

6. Xây dựng giải pháp làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia.

7. Hoàn thành CSDL đất đai quốc gia, sớm cung cấp các DVCTT phục vụ người dân, doanh

nghiệp.

8. Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQg về dân cư với CSDLQg về đất đai.

9. Rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ bản 

đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở.

10. Kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành liên quan về dân cư với CSDLQg về dân cư.
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Công tác chỉ đạo, triển khai

• Bộ đã ban hành 03 Quyết định: Kế hoạch chung, Kế hoạch năm 2023 thực hiện Đề án 06/CP và 

Kiện toàn Tổ công tác của Bộ TN&MT.

• Bộ đã ban hành 02 văn bản hướng dẫn kết nối, tích hợp, cung cấp DVC TT.

• Bộ đã tham mưu ban hành 01 Nghị định, ban hành 02 Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình

Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện TTHC.

• Cục CĐS đã ban hanh 07 văn bản đôn đốc và làm việc trực tiếp với các Sở TN&MT để thúc đẩy

triển khai Đề án 06/CP.

• Bộ đã ban hanh 04 văn bản (quy trình, kế hoạch, hướng dẫn phối hợp) việc làm điểm làm giàu, làm 

sạch tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

• Bộ đã xây dựng dự thảo Báo cáo PTTg CP Trần Lưu Quang về nhiệm vụ làm điểm làm giàu, làm 

sạch tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam (đang xin ý kiến 02 Sở TNMT và các Bộ liên quan).

• Bộ đã có văn bản gửi các UBND các tỉnh, thành phố đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và vận

hanh CSDL đất đai.

• Thường xuyên tổ chức các cuộc họp với các Bộ, Sở TNMT liên quan để phối hợp triển khai Đề án 

06/CP.
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KẾT QUẢ

GIẢI QUYẾT TTHC

& CUNG CẤP DVC TT
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Giải quyết TTHC

• Đã số hóa các hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã đạt khoảng 
30%, do khối lượng lớn, cần bố trí kinh phí để triển khai.

• Bộ đã phê duyệt kinh phí để tiếp tục triển khai số hóa các hồ sơ, kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính để hoàn thành 100% vào năm 2024.

• Đã ban hành 08 Quyết định công bố, công khai các thủ tục hành chính
thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT liên quan đến việc nộp, xuất trình
Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có xác nhận của địa phương nơi
cư trú.

• Đã hoàn thành tái cấu trúc cho 04 DVC thiết yếu (bao gồm 01 DVC thuộc
Đề án 06/CP và 03 DVC thuộc Quyết định 422/QĐ-TTg).

• Bộ đã tham mưu ban hành 01 Nghị định, ban hành 02 Thông tư liên quan 
đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện
TTHC.
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Giải pháp cung cấp DVC TY (Đề án 06, QĐ 422)
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Tổ chức Cá nhân

Thiết bị di động Web Trực tiếp

NỀN TẢNG TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

CSDL Quốc gia 

về TTHC

CSDL Quốc gia 

về Dân cư

...CSDL Quốc gia 

về Doanh nghiệp

NGSP LGSP Trục liên thông văn bản Quốc gia Các hệ thống kết nối khác

HỆ THỐNG 

THÔNG TIN 

ĐIỀU HÀNH 

CỦA CHÍNH 

PHỦ VỀ 

TTHC

HỆ THỐNG 

THÔNG TIN 

GIẢI QUYẾT 

TTHC 

ĐỊA PHƯƠNG

HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC 

TẬP TRUNG - BỘ TN&MT

Site Tỉnh 

A

Site Tỉnh 

B

Site Tỉnh 

C
...

Cổng dịch 

vụ công

Quản trị 

hệ thống

Thống kê 

báo cáo

1. Đăng ký biến động về quyền sử dụng

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với

đất do thay đổi thông tin người được

cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân,

địa chỉ)

2. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

trong các trường hợp chuyển nhượng,

cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng

cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

tài sản gắn liền với đất

3. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất,

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do

xóa nợ nghĩa vụ tài chính)
Mô hình triển khai hệ thống Dịch vụ công thiết yếu ngành tài nguyên 

và môi trường



Phương án triển khai DVC thiết yếu
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Thông tin hồ sơ, Kết quả 

xử lý

Quy trình xử lý hồ sơ

Quy trình xử lý nghiệp vụ

Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tập trung 

trên toàn quốc Bộ 

TN&MT
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TThông tin hồ sơ, Kết quả 

xử lý

Quy trình xử lý hồ sơ

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính của địa phương
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T

Nộp hồ sơ, tra cứu thông 

tin hồ sơ,...

Cổng DVC Quốc gia

IN
T

E
R

N
E

T

Chuyển hồ 

sơ
Trạng thái

Kết quả

Công dân

Đăng ký 

trực tuyến/

tra cứu hồ 

sơ

Thông tin hồ sơ

(1)

Thông tin hồ sơ

(1)

Cán bộ chuyên ngành

Trạng thái xử lý

(2)

Trạng thái xử lý

(2)

Kết quả xử lý

(3)

Kết quả xử lý

(3)
Cán bộ chuyên ngành

Cán bộ một cửa

Phương án 1: Triển khai trên hệ thống của Bộ TN&MT



Phương án triển khai DVC thiết yếu
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Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC tập trung 

trên toàn quốc Bộ 

TN&MT
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Thông tin hồ sơ, Kết quả 

xử lý

Quy trình xử lý hồ sơ

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 

chính của địa phương

IN
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T

Quy trình xử lý nghiệp vụ

Hệ thống xử lý chuyên 

ngành tại địa phương

Nộp hồ sơ, tra cứu thông 

tin hồ sơ,...

Cổng DVC Quốc gia

IN
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Cán bộ

Tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến

Chuyển hồ 

sơ
Trạng thái

Kết quả

Công dân

Đăng ký 

trực tuyến/

tra cứu hồ 

sơ

Thông tin hồ sơ

(1)

Thông tin hồ sơ

(1)

Cán bộ chuyên ngành

Trạng thái xử lý

(2)

Kết quả xử lý

(3)

Kết quả xử lý

(3)

Cán bộ chuyên ngành

Phương án 2: Triển khai trên hệ thống của Tỉnh



Giải pháp cung cấp DVC TY (Đề án 06, QĐ 422)

Lợi ích của mô hình triển khai DVC tập trung (Phương án 1):

• Thống nhất về quy trình, trình tự thực hiện

• Triển khai nhanh, xây dựng 01 lần triển khai trên toàn quốc

• Tích hợp, kết nối với các CSDL quốc gia nhanh chóng, thuận tiện

• Thông tin, dữ liệu được tổng hợp kịp thời

• Thuận tiện trong công tác chỉ đạo, điều hành

• Phù hợp với chương trình chuyển đổi số của ngành và của Chính phủ
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Giải pháp cung cấp DVC TY (Đề án 06, QĐ 422)
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Kết quả triển khai

▪ Đã hoàn thành tái cấu trúc 04 DVCTT 

(01 của Đề án 06/CP và 03 của Quyết 

định 422/QĐ-TTg)

▪ 59/63 tỉnh đã triển khai, trong đó 15 tỉnh 

triển khai PA1 (tập trung tại Bộ) và 44 

tỉnh triển khai PA2 (trên hệ thống của 

Tỉnh).

▪ 5 tỉnh có hồ sơ trực tuyến nhiều nhất: 

Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng 

Nai, Lạng Sơn, Trà Vinh.

▪ 43 tỉnh đã tích hợp nhưng chưa phát 

sinh hồ sơ trực tuyến.

▪ 4 tỉnh chưa triển khai: Lai Châu, Bắc 

Giang, Quảng Ngãi và Tây Ninh.



KẾT QUẢ
XÂY DỰNG CSDL ĐẤT ĐAI

& KẾT NỐI CSDLQG DÂN CƯ
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Xây dựng CSDL đất đai quốc gia

• 63/63 tỉnh/thành phố đã và đang triển khai xây

dựng CSDL đất đai với 450/705 huyện

• 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, chia

sẻ CSDL đất đai với CSDLQg về dân cư với

461/705 huyện, 6.198/10.599 xã.

• Đã tích hợp các dịch vụ dữ liệu dân cư quốc gia

lên LGSP của Bộ phục vụ xây dựng CSDL đất

đai và TNMT.

• Đã báo cáo Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP,

giãn tiến độ hoàn thành XD CSDL đất đai vào

năm 2025 theo Nghị quyết số 18-NQ/TW
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Thông tin, dữ liệu:

1. Địa chính

2. Quy hoạch, kế hoạch 

SDĐ

3. Thống kê, kiểm kê đất 

đai

4. Giá đất

5. Điều tra cơ bản về đất 

đai

CSDL ĐẤT ĐAI

QUỐC GIA



Giải pháp kết nối CSDL đất đai với CSDLQg dân cư
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CÁC TỈNH THAM GIA DỰ ÁN VILG CÁC TỈNH KHÁC

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

BỘ CÔNG AN

NDXPVDXP

LGSP của Bộ TN&MT

CSDL Quốc gia về dân cư

LGSP của địa phương

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

ĐẤT ĐAI TỈNH 1

CSDL Đất đai 

tỉnh 1

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

ĐẤT ĐAI TỈNH N

CSDL Đất đai 

tỉnh n

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp tỉnh

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp huyện

Cán bộ nghiệp vụ/

kỹ thuật cấp xã

Lãnh đạo/quản lý tại 

địa phương

VPN/Internet/

TSLCD/WAN/LAN

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TẬP TRUNG TẠI 

TRUNG ƯƠNG

CSDL Đất đai tập trung

TSLTD

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp tỉnh

Cán bộ nghiệp vụ/kỹ 

thuật cấp huyện

Cán bộ nghiệp vụ/

kỹ thuật cấp xã

Lãnh đạo/quản lý tại 

địa phương

Internet

Wan/TSLCD/

Internet

TSLCD/Internet

Lan/Wan/Internet

TSLTD

TSLTDTSLTD

Wan/TSLCD/

Internet

Lan/Wan/Internet

Kết nối khai thác dữ liệu đất đai

Kết nối khai thác dữ liệu đất đai phương án 2

Kết nối khai thác dữ liệu dân cư

Chú giải:

Lan/Wan/Internet

TSLCD/Internet

Mô hình tổng quát



Giải pháp kết nối CSDL đất đai với CSDLQg dân cư
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Mô hình triển khai



Giải pháp kết nối CSDL đất đai với CSDLQg dân cư
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Mô hình tích hợp, 
kết nối

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

NDXPVDXP

Địa phương 1 Địa phương 2

CSDL đất đai địa 

phương 1 
CSDL đất đai địa 

phương 2

Địa phương n

CSDL đất đai địa 

phương n

Bộ Công An

CSDL quốc gia về dân cư 

TSLCD

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

của địa phương 1

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

của địa phương 2

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

của địa phương n

TSLCD TSLCD
TSLCD



THÍ ĐIỂM

LÀM GIÀU, LÀM SẠCH
TT ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

12/15/2023 DINTE 18



Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện

• Bộ đã tổ chức cuộc họp với các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế, TTTT và UBND: thành phố

Hà Nội, tỉnh Hà Nam thống nhất kế hoạch, lựa chọn địa bàn thực hiện làm điểm (Hà Nội:

quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai; Hà Nam: TP Phủ Lý, Thị xã Duy Tiên).

• Ban hành 4 văn bản (quy trình, kế hoạch, hướng dẫn phối hợp) việc làm điểm làm giàu,

làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

• Thường xuyên làm việc với các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ liên quan, Địa phương

(Sở TNMT, Phòng TNMT, UBND Phường, …) để phối hợp, đôn đốc thực hiện.

• Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất điều chỉnh giải pháp,

phương án thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương.

• Đã xây dựng dự thảo Báo cáo PTTg CP Trần Lưu Quang về nhiệm vụ làm điểm làm giàu,

làm sạch tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam (đang xin ý kiến 02 Sở TNMT và các Bộ liên

quan).
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Quy trình, giải pháp thí điểm
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Quy trình, giải pháp thí điểm (2)
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Kết quả thí điểm

• Tại thành phố Hà Nội: Đã cơ bản hoàn thành điều tra, thu thập thông tin tại 100%

phường thuộc quận Hoàn Kiếm (18 phường) và quận Hoàng Mai (14 phường);

tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, xây dựng CSDL liên kết thông tin với

dữ liệu không gian thửa đất của các phường từ phiếu thu thập thông tin.

• Tại tỉnh Hà Nam: Đã cơ bản hoàn thành điều tra, thu thập thông tin tại 100%

xã/phường thuộc thị xã Duy Tiên (16 xã/phường) và thành phố Phủ lý (21

xã/phường); tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, xây dựng CSDL liên kết

thông tin dữ liệu không gian thửa đất của các xã/phường từ phiếu thu thập thông

tin.

• Đã chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch, bổ sung, liên kết thông tin (từ phiếu thu thập

thông tin) với dữ liệu không gian thửa đất; số thửa đất đã được làm giàu, làm

sạch, bổ sung thông tin trong CSDL kết quả điều tra phục vụ việc làm giàu, làm

sạch thông tin về đất đai, nhà đang được vận hành trên cơ sở hạ tầng đặt tại

Trung tâm dữ liệu của Bộ
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Kết quả thí điểm (2)
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ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

TRỌNG TÂM 2024
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Kiến nghị, đề xuất
1. Các cơ quan chức năng hoàn thiện quy định pháp lý, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, loại

ngân sách để tạo thuận lợi cho chuyển đổi số …

2. Kiến nghị Bộ Công an chủ trì, xem xét trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Chương trình tổng

thể có nội dung, khối lượng, kế hoạch, kinh phí… triển khai thực hiện Đề án 06/CP

3. Bộ Công an, các địa phương tiếp tục phối hợp triển khai, hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa

CSDLQG về dân cư phục vụ xây dựng, hoàn thiện, làm sạch cơ sở đất đai tại các địa phương

trên toàn quốc.

4. Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP xem xét giãn tiến độ hoàn thành nhiệm vụ “Khẩn trương hoàn

thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, sớm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến

lĩnh vực đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp” vào năm 2025.

5. Bộ Xây dựng, UBND các cấp xem xét số hóa các thông tin về nhà trong hồ sơ cấp Giấy phép xây

dựng thuộc phạm vi quản lý,…

6. Bộ Xây dựng, UBND các cấp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan rà soát,

nghiên cứu hoàn thiện, thống nhất quy định đánh địa chỉ, số nhà trong bối cảnh chuyển đổi số…
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Kiến nghị, đề xuất (2)
7. Bộ Y tế, UBND các cấp số hóa các thông tin trong Giấy phép đăng ký hoạt động của các cơ sở y

tế thuộc phạm vi quản lý và kết nối, cung cấp cho CSDL quốc gia về dân cư, CSDL đất đai quốc

gia, các CSDL khác để sử dụng.

8. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, nghiên cứu, đề xuất

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí thực

hiện Đề án 06/CP nói chung, nhiệm vụ làm giàu, làm sạch, xây dựng, duy trì, vận hành, sử dụng

các cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia nói riêng.

9. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

• Khẩn trương rà soát đưa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất

đai vào quản lý, vận hành.

• Tập trung nguồn lực, bố trí, ưu tiên kinh phí của ngân sách hàng năm của địa phương để đẩy

nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương; đảm bảo từ 10% nguồn thu từ đất cho

xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.

• Tổ chức triển khai làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai gắn với việc giải quyết TTHC về đất đai, cập

nhật vào CSDL đất đai địa phương, kết nối, tích hợp với CSDL đất đai quốc gia theo quy định.
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Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

12/15/2023 DINTE 27

1. Tiếp tục xây 
dựng, hoàn 

thiện cơ chế, 
chính sách, 
quy định kỹ 

thuật tạo môi 
trường cơ sở 

pháp lý sử 
dụng 

CSDLQG về 
dân cư.

2. Tiếp tục chỉ 
đạo xây dựng, 
hoàn thiện cơ 
sở dữ liệu đất 
đai quốc gia 

bảo đảm mục 
tiêu hoàn 
thành vào 
năm 2025 
theo Nghị 

quyết số 18-
NQ/TW.

3. Tổng kết, 
đề xuất 

phương thức 
thực hiện 

nhiệm vụ làm 
giàu, làm sạch 

dữ liệu đất 
đai, thông tin 
nhà ở trong 

Cơ sở dữ liệu 
đất đai quốc 

gia.

4. Tiếp tục 
hoàn thành 

triển khai Cung 
cấp dịch vụ

công thiết yếu
và Kết nối, 

chia sẻ dữ liệu 
giữa CSDLQG 
về dân cư với 
CSDLQG về 

đất đai

5. Tiếp tục chỉ 
đạo, thực hiện 
rà soát, tái cấu 
trúc quy trình 
các thủ tục sử 

dụng xác 
thực, chia sẻ 

dữ liệu từ 
CSDLQG về 

dân cư

6. Hoàn thành 
số hóa hồ sơ, 
kết quả giải 
quyết TTHC

theo quy định 
tại các NĐ: 

45/2020/NĐ-
CP ngày 

08/04/2020, 
107/2021/NĐ-

CP ngày 
06/12/2021.

7. Phối hợp 
với Bộ Công 
an, Bộ TTTT
bảo đảm an 

toàn, an ninh, 
bảo mật cho 
các HTTT của 
Bộ phục vụ 

chuyển đổi số 
quốc gia.



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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